
STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chú

1 DH51900713 Dương Ngọc Nguyên D19_TH01
C9/6D3 ấp 4A Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình 

Chánh, TP.HCM

2 DH71903980 Lê Thị Mai D19_QT04
C9/18t ấp 4A, Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình 

Chánh, TP.HCM

3 DH51904922 Lưu Đình Vọng D19_TH02
31/11 đường 3 khu phố 1, phường Tăng Nhơn 

Phú B, TP. Thủ Đức, TP.HCM

4 DH51904174 Hồ Huy Nhiên D19_TH07
C4/16 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, TP.HCM

5 DH52003741 Lý Gia Hân D20_TH05 122/62 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

6 DH11806002 Trần Huỳnh Thiện Vỹ D18_CDT04 C7/19 ấp 4a, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

7 DH61900556 Nguyễn Thị Phương Thảo D19_TP01
2385/34B Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, 

TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
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Họ Tên



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

8 DH52003749 Nguyễn Phạm Gia Vi D20_TH05 194 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

9 DH71903139 Dương Thị Ngọc Anh D19_QT02 49 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

10 DH51902991 Hoàng Nguyễn Hoài Thương D19_TH08 1/20 Bình Hưng, Bình Chánh, TP HCM

11 DH52003378 Nguyễn Danh Hưng D20_TH05
93 đường 270 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

12 DH51905093 Nguyễn Hoàng Phong D19_TH08
42 đường 152 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

13 DH51903215 Trần Hoài Bão D19_TH07
66 đường 17A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân, TP.HCM

14 DH61702886 Hà Tôn Bảo D17_TP03
454/51/10 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, 

TP.HCM

15 DH61702488 Võ Anh Đài D17_TP03
28A đường số 3, Trường Thọ, TP.Thủ Đức, 

TP.HCM

16 DH11703019 Lê Anh Huy D17_CDT02
Số 61 đường Nguyễn Thị Mười, Phường 4, Quận 

8, TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

17 DH11702909 Lê Quốc Duy D17_CDT02
Số 61 đường Nguyễn Thị Mười, Phường 4, Quận 

8, TP.HCM

18 DH61803606 Lê Thị Ngọc Mai D18_TP02
34 C5/18 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

19 DH61701433 Trần Thị Diễm Châu D17_TP02 188 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM Đang bị phong tỏa

20 DH61700299 Nguyễn Thanh Như D17_TP01
18/13 đường 266 Bùi Minh Trực, Phường 6, 

Quận 8, TP.HCM

21 DH61602507 Võ Thị Linh Tâm D16_TP04 295 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, TP.HCM

22 DH61601788 Lâm Thị Ý Nhi D16_TP05 741 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

23 DH71904594 Đỗ Thị Thanh Thủy D19_QT02 05 Võ Liêm Sơn, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

24 DH61703789 Võ Thị Thanh Ngân D17_TP04
54/34 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, 

TP.HCM

25 DH11700493 Phan Bình D17_CDT01
1 đường 320 Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

26 DH11803034 Phan Nhật Đẳng D18_CDT04 7c/19 ấp 4a, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

27 DH11703201 Nguyễn Quốc Cường D17_CDT03 320/1 Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, TP.HCM

28 DH61600890 Tuyết Nhung D16_TP04
kế bên 11/20B Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 

8, TP.HCM

29 DH71904567 Vũ Tuấn Thông D19_QT02 277/8c Trần Phú, Phường 8, Quận 5, TP.HCM

30 DH51900558 Nguyễn Trung Tính D19_TH03
2385/34B Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, 

TP.HCM

Phong tỏa nhưng 

đã kết thúc

31 DH51602492 Nguyễn Xuân Trường D17_TH01 188 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

32 DH82002434 Hồ Thị Bích Trâm D20_XD01 74/218 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

33 DH11700862 Phan Phú Quý D17_CDT01 Topaz Elite Phoenix 1A

34 DH61702761 Hồ Thị Duyên D17_TP02
Số 2 đường 24, khu dân cư Phong Phú, huyện 

Bình Chánh, TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

35 DH71904392 Bùi Phát Tài D19_QT02 351 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM

36 DH12002889 Nguyễn Minh Thuận D20_CDT01 11 Đường 37, Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM

37 DH72000643 Trần Quốc Hoài D20_QT01
314/77/50 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, 

TP.HCM

38 DH71803335 Đặng Thị Minh Thư D18_KD02 258 đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

39 DH51700788 Lê Xuân Hậu D17_TH02
92/20B/20/19 đường Phạm Hùng, Phường 4, 

Quận 8, TP.HCM

40 DH72004363 Ngô Thị Ngọc Giao D20_QT06
134/18 đường Nguyễn Thị Thập, Phường Bình 

Thuận, Quận 7, TP.HCM

41 DH61803011 Lê Tuấn Vinh D18_TP02 Hẻm C9, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

42 DH91805484 Nguyễn Thị Hồng Son D18_TK3DH
35 đường Nguyễn Thị Mười, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

43 DH51701044 Trần Ngọc Thiên D17_TH01
92/20B/20/19 Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

44 DH51801260 Nguyễn Anh Thư D18_TH04
84/12 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM

45 DH51801108 Nguyễn Xuân Toàn D18_TH04
151/1/5 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, 

TP.HCM

46 DH51901916 Nguyễn Đức Độ D19_TH05
9/5 đường 152 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

47 DH71803683 Võ Thị Thu Trang D18_TC02
1107/170/1 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, 

TP.HCM

48 DH51702630 Đinh Tấn Tài D17_TH06
485/21 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, 

TP.HCM

49 DH71801172 Quách Thị Thủy D18_TC02
156/7A1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, 

TP.HCM

Đang ở khu phong 

tỏa

50 CD71801072 Nguyễn Lê Kiều Nga C18_KD01 123/132 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

51 DH71805864 Phan Thị Nguyệt Trinh D18_KD03
Số 35 đường 17 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

52 DH51902397 Đặng Thị Ngọc Trâm D19_TH06
71 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình 

Tân, TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

53 DH51702657 Đặng Như Vũ D17_TH07
79 Đường 232 Cao Lỗ Phường 4 Quận 8 Thành 

Phố Hồ Chí Minh

54 DH51703229 Trần Trung Dũng D17_TH10
25/6/1A Lại Hùng Cường, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM

55 DH71900197 Phan Thị Minh Phương D19_QT02
307/9a/22a Tôn Đản, Phường 15 Quận 4, 

TP.HCM

56 DH51703477 Lê Văn Huy D17_TH10
59 Nguyễn Thị Mười, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

57 DH51703591 Trương Thế Kiệt D17_TH07
79 đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

58 DH71901520 Trần Lệ Xuân D19_QT02
40 đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

59 DH51804894 Phan Thị Tú Khuyên D18_TH12
C2/30 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

60 DH11805340 Nguyễn Thanh Phong D18_CDT03 1795/14/10 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8

61 DH51804536 Tôn Quốc Đạt D18_TH12
64/19 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân 

Bình, TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

62 DH51804500 Trần Tuấn Đại D18_TH12
123/03 đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

63 DH71903081 Phạm Ngọc Chuộng D19_QT02 248 đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

64 DH71805271 Nguyễn Thị Cẩm Nhung D18_KD03
Số 35 đường số 17 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

65 DH11803898 Trần Quốc Toàn D18_CDT03
118/8d Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, 

Quận 7, TP.HCM

66 DH11804983 Nguyễn Khánh Linh D18_CDT03
616/61/88 đường Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận 

Gò Vấp, TP.HCM

67 DH31801353 Đặng Đức Huy D18_DDT01 C7C/18H Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

68 DH11802008 Ngô Lê Trang D18_CDT01
5/22 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân 

Bình, TP.HCM

Đang là F2 cách ly 

tại nhà trọ

69 DH72006903 Đặng Ngọc Minh Đức D20_QT12
147 Nguyễn Thị Mười, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

70 DH71900254 Lương Kiều My D19_QT03
Số 3 đường 152A Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

71 DH51902892 Bùi Phi Long D19_TH07
803/58/71D khu phố 2, Phường Phú Thuận, 

Quận 7, TP.HCM

72 DH81904740 Nguyễn Đăng Triều D19_XD01
27 đường 84 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

Đang ở khu phong 

tỏa

73 DH51800394 Nguyễn Ngọc Duy D18_TH03
C5/18 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, 

TP.HCM

74 DH51903397 Đỗ Đức Đạt D19_TH04
167 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, 

TP.HCM

75 DH71903626 Nguyễn Quốc Hoành D19_QT04
Số nhà 33 đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 

8, TP.HCM

76 DH51903672 Nguyễn Quốc Huy D19_TH09
75A Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, QuậnTân Phú, 

TP.HCM

77 DH51905352 Lương Thanh Công D19_TH09
C3/33 QF1, ấp 4, Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình 

Chánh,TP.HCM

78 DH51902985 Phạm Nhật Duy D19_TH07
606/85 đường 2/3, Phường 14, Quận 10, 

TP.HCM

79 DH71900699 Trần Ngọc Mỹ Ngân D19_QT04
1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

80 DH61701258 Huỳnh Lê Ngọc Hân D17_TP02 9/152 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

81 DH61701607 Lê Thị Thanh Thảo D17_TP02 18 Phạm Thị Tánh, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

82 DH72006745 Đoàn Thị Thúy Ngân D20_QT11 156 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

83 DH51905180 Bùi Quốc Thái D19_TH08 42 Trần Thị Nơi, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

84 DH51903427 Lương Ngọc Hải Đăng D19_TH04 45 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

85 DH51804821 Cao Vũ Khang D18_TH12 38 Võ Liêm Sơn, Phường 5, Quận 8, TP.HCM

86 DH11801931 Nguyễn Quang Duy D18_CDT01
184/38/31/68 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 

8, TP.HCM

87 DH61700288 Dư Thị Phương Thảo D17_TP01
23 đường số 12, Phường Tân Phú, Quận 7, 

TP.HCM

88 DH11801178 Đỗ Tấn Sang D18_CDT01
184/38/31/68 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 

8, TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

89 DH11802083 Lê Huy Hoàng D18_CDT01
C7/19 ấp 4a, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

90 DH71904011 Cao Huyền My D19_QT04
305/3 Bùi Văn Ngữ, khu phố 7, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, TP.HCM

91 DH71900978 Huỳnh Thị Thu Ba D19_QT04
165/81 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, 

TP.HCM

92 DH71904013 Lai Thùy Bảo My D19_QT04
606/234 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, 

TP.HCM

93 DH61701897 Nguyễn Thanh Hoàng D17_TP02
40D/2 Hoài Thanh, Phường 14, Quận 8, 

TP.HCM

94 DH11703660 Dương Phi Long D17_CDT03
D6/7 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7, TP.HCM
Đang bị phong tỏa

95 DH72007086 Đào Kim Yên D20_QT12
769/32 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

96 DH72005473 Lê Nguyễn Phương Quyên D20_QT09
D6/7 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7, TP.HCM
Đang bị phong tỏa

97 DH72001048 Nguyễn Minh Hiếu D20_QT03
352 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

98 DH72007358 Trần Yến Nhi D20_QT12
288/34 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, 

TP.HCM

99 DH51904681 Nguyễn Thanh Trà D19_TH01
Số 8 đường Châu Thị Hóa, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

100 DH72001130 Lê Trần Hồng Như D20_QT03
46/2/3 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, 

Quận 1, TP.HCM

101 DH72006909 Hoàng Thị Thanh Loan D20_QT12
Khu dân cư Greenlife 13c, Phong phú, Bình 

Chánh, TP.HCM

102 DH71800300 Nguyễn Tiến Nguyên D18_MAR01
39 Cao Lỗ Chung cư Topaz City, Phường 4, 

Quận 8, TP.HCM

103 DH51802504 Dương Nhật Anh D18_TH03
769/44/60 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

104 DH51801635 Nguyễn Gia Khánh D18_TH03
769/44/67 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

105 DH72005254 Trần Thanh Hào D20_QT10 147 đường D1, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

106 DH72007062 Nguyễn Nguyên Thanh Nhã D20_QT12
170/12 đường 204 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

107 DH61703870 Trần Thị Yến Nhi D17_TP03
Số 59 đường 204 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

108 DH91800116 Lương Hàn Uyên D18_TK3DH
320/30/5 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, 

TP.HCM

109 DH71802887 Nguyễn Thị Mỹ Hằng D18_TC02
793/4/10 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, 

Quận 7, TP.HCM

110 DH51802580 Đinh Ngọc Hải Đăng D18_TH04 64 hẻm 41, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

111 DH52002316 Nguyễn Kiều Linh D20_TH02
180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8 (nhà thuốc Ngân 

Hà 10)

112 DH71904964 Nguyễn Bùi Như Ý D19_QT02
62/65/14 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

113 DH71604050 Tăng Tú Anh D16_MAR02
158/38 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, TP.HCM

114 DH81802302 Lê Nguyễn Trường Giang D18_XD01 35/101/10 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8 , TP.HCM

115 DH71703828 Nguyễn Thị Lan Nguyên D17_TC02
33 đường 218 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

116 DH71703432 Thân Thị Nhớ Hoài D17_TC02
35 đường Nguyễn Thị Mười, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

117 DH31702312 Lê Phạm Nhật Huy D17_DDT04 108 Tạ Quang Bửu, Phường 3, Quận 8, TP.HCM

118 DH51802541 Nguyễn Hữu Vinh D18_TH07
308/34 đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Đang bị phong tỏa

119 DH71603421 Huỳnh Thị Mỹ Nương D16_TC04
253/55/3 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân 

Kiểng, Quận 7, TP.HCM

120 DH31703298 Vũ Văn Đức D17_DDT04 252 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

121 DH51703592 Lê Thị Lệ Kiều D17_TH10
2549/20/08 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, 

TP.HCM

122 DH81703157 Trần Võ Bảo Châu D17_XD03
Số 8 đường 3587 Phạm Thế Hiển, Phường 7, 

Quận 8, TP.HCM

123 DH71801755 Ngô Ngọc Thảo Vy D18_KD01
Hẻm 170 40B An Dương Vương, Phường 16, 

Quận 8, TP.HCM

124 DH51801726 Lê Văn Hiếu D18_TH03
37 đường D4, Phường Tân Hưng, Quận 7, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

125 DH71801683 Trương Thị Trúc Phương D18_TC02
54/36 ấp 4, Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình 

Chánh, TP.HCM

126 DH71804383 Nguyễn Thị Kim Danh D18_KD03
54/36 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, TP.HCM

127 DH71802579 Cao Quang Huy D18_TC02
61 đường 783 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 

8, TP.HCM

128 DH61800920 Đặng Tấn Hưng D18_TP01
142 Phạm Thị Tánh, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

129 DH61804974 Lê Thị Thùy Linh D18_TP03
489 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 

7, TP.HCM
Có

130 DH51704821 Âu Huệ Như D17_TH10
160/30K Nguyễn Duy Dương, Phường 2, Quận 

10, TP.HCM

131 DH51601100 Vũ Minh Hưng D16_TH03 9/5 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

132 DH61805858 Lê Thị Lan Trinh D18_TP04 190 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

133 DH61805452 Phan Ngọc Diễm Quỳnh D18_TP03 190 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

134 DH52007035 Trần Hạo Hân D20_TH11 276/134/26 Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM Có

135 DH31700128 Nguyễn Hoàng Cường D17_DDT01
80-82 đường 152 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

136 DH31700130 Trần Văn Nghĩa D17_DDT01
80-82 Phạm Thị Tánh, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

137 DH71705008 Nguyễn Thị Lưu D17_MAR03
730/78 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân 

Bình, TP.HCM

138 DH61804841 Trương Gia Khang D18_TP03
9/5 đường 152 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

Đang cách ly do 

có ca nhiễm

139 DH51801196 Nguyễn Trần Chính Huy D18_TH06
I005 chung cư Đồng Diều, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM
Có

140 DH71902967 Nguyễn Thị Hồng Gấm D19_QT09
157 Dương Bá Trạc, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

141 DH71900855 Lê Thị Thanh Trầm D19_QT09
157/68/E7 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, 

TP.HCM

142 DH51803757 Hoàng Thanh Tuấn D18_TH14 176 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

143 DH52001688 Phạm Nhựt Linh D20_TH02
1087b Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, 

TP.HCM

144 DH51801592 Phạm Công Minh D18_TH05
1779/26 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, TP.HCM
Có

145 DH72005455 Lư Gia Phụng D20_QT10
30/34 Nguyễn Đình Chi, Phường 9, Quận 6, 

TP.HCM
Có

146 DH61802261 Thiệu Thanh Hiếu D18_TP04
143/19 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, 

TP.HCM
Có

147 DH51905035 Nguyễn Ngọc Minh Trang D19_TH06 216 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

148 DH51802294 Phạm Phú Tài D18_TH07
141 đường Tám Danh, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

149 DH81704533 Nguyễn Đức Vinh D17_XD04
496b Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, 

TP.HCM

150 DH41703223 Tống Ngọc Dũng D17_VT01
Hẻm 28 Lương Văn Can, Phường 15, Quận 8, 

TP.HCM
Đang bị phong tỏa

151 DH42001617 Trần Quốc Bình D20_VT01
8F/24 Hoàng Sĩ Khải, Phường 14, Quận 8, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

152 DH41808003 Lưu Hoàng Tín D20_VT01
46/7B Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10, 

TP.HCM

153 DH32006395 Nguyễn Hữu Phúc D20_DDT02
286/22/7 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TP.HCM
Đang bị phong tỏa

154 DH32006370 Nguyễn Vũ Hòa D20_DDT02
796/192 đường số 6, tổ 21, khu phố 3, phường 

15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

155 DH32004598 Nguyễn Thị Kim Lý D20_DDT02
597 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

156 DH82002908 Nguyễn Thị Quỳnh Như D20_XD01 156 đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

157 DH81900661 Trần Gia Trường D19_XD02 176 đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

158 DH51704079 Trần Quốc Sơn D17_TH07 72 Phạm Thị Tánh, Phường 4, Quận 8, TP.HCM
Hết thời gian 

phong tỏa

159 DH52000539 Nguyễn Nhật Khang D20_TH03
505 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, 

TP.HCM

160 DH51803559 Lê Nguyễn Tất Thắng D18_TH09
28 Dương Bá Trạc, Phường An Lạc A, Quận 

Bình Tân, TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

161 DH51701814 Trần Thị Thùy Dương D17_TH10
152 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, 

TP.HCM
Đang bị phong tỏa

162 DH52002912 Nguyễn Thị Linh Chi D20_TH03
505 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, 

TP.HCM

163 DH52004709 Ngô Quốc Việt D20_TH07 15/11 Phan Huy Ích, Quận Tân Bình, TP.HCM

164 DH71704891 Trần Nhựt Huỳnh Giao D17_MAR02
111/7 đường Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, 

TP.HCM
Đang bị phong tỏa

165 DH81903636 Bùi Tuấn Hùng D19_XD01 59 Phạm Nhữ Tăng, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

Đang ở trong khu 

vực bị giãn cách 

xã hội

166 DH81901073 Hồ Thị Anh Thư D19_XD01
6B đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, TP.HCM

Đang ở trong khu 

vực bị giãn cách 

xã hội

167 DH81905024 Nguyễn Thị Kim Yến D19_XD01
6B đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, TP.HCM

Đang ở trong khu 

vực bị giãn cách 

xã hội

168 DH81901601 Nguyễn Ngọc Duy D19_XD01
27 đường 84 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

Đang ở khu phong 

tỏa

169 DH81900441 Nguyễn Trương Đạo D19_XD01
1387/6/6 Huỳnh Tuấn Phát, Phường Phú Nhuận, 

Quận 7, TP.HCM

Đang ở trong khu 

vực bị giãn cách 

xã hội



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

170 DH71701131 Đường Thị Cẩm Trang D17_KD01
12 đường số 16 Hồ Thành Biên, Phường 4, Quận 

8, TP.HCM

Đang ở trong khu 

vực cách ly 

171 DH71700927 Đoàn Cẩm Tiên D17_KD03
Số 8 đường 198 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

172 DH71702748 Nguyễn Công Hiếu D17_KD01
47 đường số 1, khu phố 1, Phường Hiệp Bình 

Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Đang ở trong khu 

phong tỏa

173 DH71803844 Nguyễn Thị Mỹ Duyên D18_MAR04
85/125/31 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, 

TP.HCM

174 DH71900192 Nguyễn Thị Như Quỳnh D19_QT01
253/3E Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, 

TP.HCM

175 DH71900012 Lê Thị Tường Vy D19_QT01
C3/D15 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

176 DH71905385 Nguyễn Thị Vân Anh D19_QT09 338 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, TP.HCM

177 DH71902898 Huỳnh Thị Anh Thy D19_QT09
C4/20 FG1 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, TP.HCM

178 DH51904880 Võ Thúy Vi D19_TH05
35 Nguyễn Thị Mười, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

179 DH71901392 Lê Thị Thanh Hiền D19_QT06
A26/35IR Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, TP.HCM

180 DH71902723 Hồ Thanh Trường D19_QT08
39 đường 204 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

181 DH71900646 Trịnh Trọng Nghĩa D19_QT09 141/74 Tám Danh, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

182 DH72004431 Huỳnh Thị Trúc Ly D20_QT06 87 nhánh cầu Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Đang ở khu phong 

tỏa

183 DH72007081 Nguyễn Võ Anh Đào D20_QT12
1 lô V cư xá Phú Lâm D, Nguyễn Văn Luông, 

Phường 10, Quận 6, TP.HCM

184 DH72003517 Nguyễn Thị Thanh Thúy D20_QT08
868 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, 

TP.HCM

185 DH71800520 Diệp Sương Sương D18_KD02

532/28/5/17/8 Kinh Dương Vương, khu phố 11, 

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 

TP.HCM

186 DH51700818 Ngô Tường Vũ D17_TH04 594/34/4 Âu Cơ, Quận Tân Bình, TP.HCM

187 DH61704341 Cao Bích Trâm D17_TP04 57/38/21 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM 
Đang ở khu phong 

tỏa



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

188 DH71704949 Tạ Quang Tiệp D17_TC01 17 Trần Thị Ngôi, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

189 DH91702180 Nguyễn Hoàng Anh Thư D17_TK4NT
26 đường số 9, ấp 4a, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

190 DH91702650 Nguyễn Huỳnh Đình D17_TK4NT 108 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

191 DH71700040 Nguyễn Phúc Đạt D17_MAR01
75/36/32 đường Vườn Lài, Phường An Phú 

Đông, Quận 12, TP.HCM

192 DH71700183 Dương Đức Công D17_MAR01
C1/11B ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

Đang ở khu phong 

tỏa

193 DH71703991 Lê Vũ Ngọc Phương D17_MAR01
Chung cư Topaz City block B2, Cao Lỗ, Phường 

4, Quận 8, TP.HCM

Đang ở khu phong 

tỏa

194 DH71700260 Đặng Hào Nguyên D17_MAR01
125 Nguyễn Văn Cừ, Phường 2, Quận 5, 

TP.HCM 

195 DH71702444 Nguyễn Hữu Nhân D17_MAR01
C7/19 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

196 DH71700940 Trần Tấn An D17_MAR01
169/39 đường 204 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

197 DH71700221 Diệp Lâm Sinh D17_MAR01
12/20F, Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, 

TP.HCM

198 DH51704012 Phạm Đại Minh Quân D17_TH08
Lô J-015 chung cư Đồng Diều, Phường 4, Quận 

8, TP.HCM

199 DH51704095 Đoàn Văn Duy Tâm D17_TH08
 72 Đỗ Đức Dục, Phường Phú Thọ Hòa, Quận 

Tân Phú, TP.HCM

200 DH51703516 Trần Văn Hưng D17_TH08 12 Hồ Thành Biên, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

201 DH81703097 Phạm Thế Anh D17_XD03 248 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

202 DH81704456 Trần Minh Tuấn D17_XD03
396 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân, TP.HCM

203 DH11901787 Phạm Thế Toàn D19_CDT01 737 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

204 DH71803699 Lê Ngọc Hân D18_MAR04
769/32 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

205 DH71803897 Nguyễn Long Phi Trường D18_MAR05
152/11/28 Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

206 DH71806399 Nguyễn Đức Thuận D18_MAR05 C4/18 Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

207 DH71805384 Đào Thị Kim Phượng D18_MAR05 32 Phạm Nhữ Tăng, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

208 DH71805713 Hà Thị Thương D18_MAR05
20 đường 53, Phường Bình Thuận, Quận 7, 

TP.HCM

209 DH71803763 Trần Chí Cường D18_MAR05 204 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

210 DH71806461 Trần Thị Thu Hiền D18_MAR05
32 đường 152 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

211 DH71805716 Nguyễn Thị Hoài Thương D18_TC02
172 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, 

TP.HCM

212 DH71800212 Huỳnh Kim Yến D18_TC01
2385/50/12/3 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 

8, TP.HCM

213 DH71901856 Lê Chí Thức D19_QT02
116/109 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân 

Bình, TP.HCM

214 DH71904372 Bùi Xuân Sơn D19_QT02 05 Võ Liêm Sơn, Phường 4, Quận 8, TP.HCM 



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

215 DH71900076 Lê Mộng Thu D19_QT08
số 142 đường Phạm Thị Tánh, Phường 4, Quận 

8, TP.HCM

216 DH71904851 Nguyễn Dương T Tường Uyên D19_QT04 58/6 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
Đang ở khu phong 

tỏa

217 DH71903055 Ngô Hương Ly D19_QT03
C6/15G đường Phạm Hùng, ấp 4A, tổ 200, xã 

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM

218 DH72004245 Trần Nguyễn Anh Thư D20_QT07
1041/115 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, 

Quận 7, TP.HCM

Đang ở khu phong 

tỏa

219 DH72004546 Đặng Thị Mỹ Trà D20_QT07
1645/9 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 

7, TP.HCM

220 DH72004464 Nghiêm Thị Ngọc Giàu D20_QT06
109/24/3/19 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, 

TP.HCM

221 DH72001665 Cao Nguyễn Thu Thảo D20_QT02 152 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

222 DH72005628 Nguyễn Thị Thanh Vân D20_QT10
C2/12/6 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, 

TP.HCM

223 DH72005564 Đàm Thị Thùy D20_QT10 715 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

224 DH72007287 Văn Nguyễn Thị Thu Nga D20_QT11
451/33H Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, 

TP.HCM

225 DH52005926 Nguyễn Nhật Linh D20_TH10 26 Tám Phàm, Nhà Bè, TP.HCM

226 DH52005956 Hoàng Hải Nam D20_TH10
506/12 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, 

TP.HCM

227 DH51901622 Đoàn Ngọc Trọng D19_TH02 749 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

228 DH91801667 Nguyễn Tống Xuân Mãi D18_TK4NT
chung cư mini Lê Thành khu D An Lạc, An 

Dương Vương, Quận Bình Tân, TP.HCM 

Hết thời gian 

phong tỏa

229 DH31802215 Nguyễn Cao Trường Vũ D18_DDT03
23/65D đường 16 nối dài, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

230 DH31801871 Nguyễn Trọng Nhân D18_DDT01
653 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

231 DH31802903 Đoàn Phúc Lộc D18_DDT01
158/50 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 3, Quận 5, 

TP.HCM

232 DH31800543 Phạm Hữu Tài D18_DDT01
103 Hồ Ngọc Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình 

Tân, TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

233 DH31800893 Bùi Huỳnh Trí D18_DDT01 190B ấp 4, Phước Lộc, Nhà Bè, TP.HCM
Cách ly 14 ngày 

nhưng đã kết thúc

234 DH31703170 Dương Chí Chiến D17_DDT03
Chung cư Đồng Diều, lô i 005, Phường 4, Quận 

8, TP.HCM

235 DH31804554 Lưu Bá Giàu D18_DDT02
39/11A( hẽm 343 ) Tạ Quang Bửu, Phường2, 

Quận8

236 DH31800929 Nguyễn Nhân Sang D18_DDT01
Chung cư D1 khu dân cư phú lợi, Phường 7, 

Quận 8, TP.HCM

237 DH81900374 Nguyễn Bá Thái D19_XD02 178 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

238 DH51903640 Nguyễn Cao Hùng D19_TH02
120 đường số 53, Phường Tân Quy, Quận 7, 

TP.HCM

239 DH61805447 Cát Thị Ngọc Quỳnh D18_TP03
803-805 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM 

240 DH61602280 Lê Thị Thanh Trúc D16_TP04
C7C/18H Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, TP.HCM

241 DH71904112 Trần Thị Thảo Nguyên D19_QT04 c7/17e/7 ấp 4, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

242 DH71801947 Nguyễn Thị Tường Vi D18_TC02
689/21 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, 

Quận 7, TP.HCM

243 DH91703272 Huỳnh Thị Thùy Dương D17_TK3DH
125/81A/3 đường Tám Danh, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

244 DH71704514 Trương Thị Thanh Vân D17_KD02
a27 Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, 

TP.HCM (đối diện chùa Viên Minh)

245 DH71703650 Phạm Thị Ngọc Linh D17_KD02 số 12 đường số 16, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

246 DH71704269 Phạm Thị Diễm Thy D17_KD02 số 12 đường số 16, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

247 DH91703197 Lâm Chí Cường D17_TK3DH
35 đường số 5, Bông Sao, Phường 5, Quận 8, 

TP.HCM

Đang ở khu phong 

tỏa

248 DH91703505 Võ Thanh Huyền D17_TK3DH
244 Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

TP.Thủ Đức, TP.HCM

Đang ở khu phong 

tỏa

249 DH91701072 Đặng Quang Hiếu D17_TK3DH
141/77/24 đường Tám Danh, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

250 DH91700587 Tô Quốc Việt D17_TK3DH
141/77/24 đường Tám Danh, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

251 DH91700719 Hà Minh Tường D17_TK3DH
141/77/24 đường Tám Danh, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

252 DH91703776 Nguyễn Thị Lệ Ngân D17_TK3DH
16 đường số 17, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

253 DH92003926 Đỗ Trọng Nam D20_TK3DH J007 Châu Thị Hóa, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

254 DH92003307 Nguyễn Thị Anh Thư D20_TK3DH
Số 15 đường 204 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

255 DH92005122 Trần Văn Quân D20_TK3DH J007 Châu Thị Hóa, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

256 DH91704030 Trần Nữ Diễm Quỳnh D17_TK2TT
86 dường 284 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

257 DH91701559 Huỳnh Diệp Trúc Hàn D17_TK2TT
1172/27 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, 

TP.HCM

258 DH91509022 Lê Thu Trang D17_TK2TT 78/38 Khánh Hội, Phường 4, Quận 4, TP.HCM

259 DH91801207 Phan Kim Thoại D19_TK3DH 145 Mễ Cốc , P.15, Q.8



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

260 DH52007101 Trần Văn Quốc Thắng D20_TH11
1360/6 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, 

TP.HCM

261 DH51904787 Nguyễn Văn Trường D19_TH05
b65 đường số 6, Bình Hưng, Bình Chánh, 

TP.HCM

262 DH51902326 Nguyễn Giang Quế Trân D19_TH07
A5/3 đường Hoàng Phan Thái, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM

263 DH71703343 Lê Thị Mỹ Hà D17_MAR04
31/1A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, 

Quận 1, TP.HCM

Đang ở khu phong 

tỏa

264 DH71703222 Trần Thị Kiều Dung D17_MAR04 144 Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8, TP.HCM

265 DH71700491 Nguyễn Tường Vi D17_MAR04
77/46 Chuyên Dùng Chín, Phường Phú Mỹ, 

Quận 7, TP.HCM

Đang ở khu phong 

tỏa

266 DH51700821 Thái Tài D17_TH02 144 Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8, TP.HCM

267 DH71802771 Tô Nhi Vi Na D18_MAR03
78 đường 102 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

268 DH71703330 Lê Thị Lam Giang D17_TC02
154/5 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

269 DH72006591 Sái Thị Kiều Mai D20_QT11
23/23 đường số 1 Lý Phục Man, Bình Thuận, 

Quận 7, TP.HCM

Đang ở khu phong 

tỏa

270 DH81703442 Nguyễn Việt Hoàng D17_XD02
1087b Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, 

TP.HCM

271 DH41805489 Nguyễn Tấn Sơn D18_VT01 14 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP.HCM

272 DH51903284 Trần Lê Thành Công D19_TH02
1041/62/15 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, 

Quận 7, TP.HCM

Đang ở khu phong 

tỏa

273 DH51900972 Phạm Đình Lê Kiệt D19_TH03 854 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

274 DH51903060 Bế Lãng Duy D19_TH03
77/50/30 chuyên dùng 9, Phường Phú Mỹ, Quận 

7, TP.HCM

Đang ở khu phong 

tỏa

275 DH52006237 Nguyễn Trần Vân Uyển D20_TH09 170 Trần Thị Nơi, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

276 DH71701954 Lê Thị Huỳnh Như D17_TC02
33 đường 218 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

277 DH71702671 Trần Văn Phi D17_MAR03
C4/19e Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

278 DH71902442 Trương Thị Kim Trinh D19_QT09
588/33A Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, 

Quận 7, TP.HCM

279 DH71806099 Phan Thị Thanh Vy D19_QT01 108 Võ Liêm Sơn, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

280 DH72002776 Hồ Văn Lượng D20_QT04 123/8 Cao Lỗ, Phường, Quận 8, TP.HCM

281 DH72003072 Trần Phương Nghi D20_QT04
Số 7 đường 41, Phường Bình Thuận, Quận 7, 

TP.HCM

282 DH71704895 Lê Thị Bích Hằng D17_TC01
Số 10, đường số 11, ấp 5, xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh, TP.HCM

283 DH71702152 Nguyễn Hồng Sơn D17_MAR02
45/34B đường số 17 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

TP.HCM

284 DH41700232 Châu Hoàng Thuận D17_VT01
số 37 đường Lò Siêu, Phường 6, Quận 11, 

TP.HCM

285 DH51803477 Đỗ Như Việt D18_TH09
737/39 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân 

Bình, TP.HCM

286 DH51801182 Trần Quốc Trọng D18_TH13
C6/13Q ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

Đang là F0 cách ly tại: Bệnh viện 

Dã chiến số 12 - Khu Dân cư Bình 

Chánh R5 khu E (tầng 20, phòng 

04)



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

287 DH62004919 Nguyễn Ngọc Tường Vi D20_TP02
884B Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, 

TP.HCM

Phong tỏa 

nhưng đã kết 

thúc

288 DH62007220 Trương Huỳnh Th Phước An D20_TP02
85 đường 139 khu dân cư Bùi Minh Trực, 

Phường 5, Quận 8, TP.HCM

289 DH71902972 Đặng Thanh Tú Tú D19_QT10
56/10 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, 

TP.HCM

Đang ở khu 

phong tỏa

290 DH71903992 Vũ Hoàng Mi D19_QT10
2129/47B Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, 

TP.HCM

Đang ở khu 

phong tỏa

291 DH72004826 Lê Trần Thanh Nhã D20_QT08
C9/2AH Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, 

TP.HCM

292 DH72007046 Phạm Thanh Trúc D20_QT08
1247/6/7 khu phố 4, đường Huỳnh Tấn Phát 

Quận 7, TP.HCM

293 DH72007109 Ngô Minh Tuấn D20_QT12
523/35 Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8, 

TP.HCM

Đang bị cách 

ly trong hẻm 

523

294 DH91704856 Huỳnh Minh Anh D17_TK4NT
103K2/9F Bình Đông, Phường 14, Quận 8, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

295 DH51801444 Đào Nguyễn Hồng Nhung D18_TH04
142/4 Dương Bạch Mai, Phường 5, Quận 8, 

TP.HCM

296 DH11904829 Trần Thanh Tuấn D19_CDT01
23/83/3A/13 đường Hồ Thành Biên, Phường 4, 

Quận 8, TP.HCM

297 DH71806387 Đoàn Hoàng Ngân D18_MAR05
778/28/6 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Nhơn Đức, Nhà 

Bè, TP.HCM

Hiện đang ở 

khu có nhều 

F0 nên việc đi 

mua thực 

298 DH71805140 Hoàng Phương Ngân D18_MAR05
8A Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

TP.HCM

299 DH71800448 Hồ Trần Mỹ Lộc D18_TC02 36 đường 14, Phường 4, Quận 8, TP.HCM

300 DH71800843 Phan Thị Thùy Trang D18_TC02
199/7 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, 

TP.HCM
Có

301 DH71904706 Nguyễn Thụy Ngọc Trâm D19_QT04
245 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, 

TP.HCM

Đang ở khu 

phong tỏa

302 DH71902132 Nguyễn Thị Ngọc Duyên D19_QT10
2871 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, 

TP.HCM



STT MSSV Lớp Địa chỉ lưu trú hiện tại
Đang ở trong khu 

vực bị phong tỏa 
Ghi chúHọ Tên

303 DH71902079 Nguyễn Trương Anh Dũng D19_QT10
1619/41E Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, 

TP.HCM

304 DH72003581 Võ Ngọc Hân D20_QT04
95/43/19 đường Lê Văn Lương, Phường Tân 

Kiểng, Quận 7, TP.HCM

Đang ở khu 

phong tỏa

305 DH72003326 Hồ Thị Thủy Trúc D20_QT04
4/37 ấp 2, đường Nguyễn Bình, Nhơn Đức, Nhà 

Bè, TP.HCM

306 DH52006088 Nguyễn Lê Minh Tài D20_TH10 19 Dã Tượng, Phường 10, Quận 8, TP.HCM

307 DH52005692 Nguyễn Châu Phúc Cảnh D20_TH10
b9/7h1 ấp 3, quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, TP.HCM


